



Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: 
Bài Giảng cho Thánh Lễ Truyền Dầu Sáng Thứ Năm Tuần Thánh 9/4/2009

Anh Chị Em thân mến,

Ở trên Căn Thượng Lầu, vào tối áp cuộc Khổ Nạn của mình, Chúa cầu nguyện cho các môn đệ qui tụ lại quanh Người. Đồng thời Người cũng nhìn tới cộng đồng các môn đệ qua tất cả mọi thế kỷ, “những ai vì lời họ mà tin vao Con” (Jn 17:20). Trong lời nguyện của mình cho thành phần môn đệ thuộc mọi thời đại, Người đã thấy cả chúng ta nữa, và Người đã cầu nguyện cho chúng ta. Chúng ta hãy lắng nghe những gì Người xin 12 Vị và chúng ta qui tụ lại nơi đây: “Xin hãy thánh hóa họ trong chân lý; lời Cha là chân lý. Như Cha đã sai Con đến thế gian thế nào Con cũng sai họ vào thế gian như vậy. Và vì họ Con tự thánh hiến để họ được thánh hóa trong chân lý” (17:17ff). Chúa xin cho việc thánh hóa của chúng ta, việc thánh hóa trong chân lý. Và Người sai chúng tar a đi thi hành sứ vụ của Người. Thế nhưng trong lời nguyện này có một lời khiến chúng ta chú ý, và có vẻ khó hiểu. Chúa Giêsu nói: “Vì họ mà con tự hiến”. Điều này nghĩa là gì? Chúa Giêsu tự mình không phải là “Đấng Thánh của Thiên Chúa” hay sao, như Thánh Phêrô nhận biết ở vào giây phút quan trọng ở Carphanaum (x Jn 6:69)? Vậy thì Người tự thánh hiến hay tự thánh hóa thế nào đây? 

Để hiểu được điều này, trước hết chúng ta cần phải làm sáng tỏ những gì Thánh Kinh có ý nói về những chữ “thánh” và “thánh hiến – thánh hóa”. “Thánh” – chữ này trước hết diễn tả bản tính của Thiên Chúa, cách thức hiện hữu hoàn toàn đặc thù, thần linh của Ngài, một cách thức chỉ Ngài mới có. Chỉ một mình Ngài là Đấng Thánh chân thực và đích thực, theo ý nghĩa nguyên tuyền của từ ngữ. Tất cả mọi thánh đức khác đều xuất phát từ Ngài, là một thứ tham dự vào cách thức hiện hữu của Ngài. Ngài là Ánh Sáng tinh tuyền nhất, là Sự Thật và là Sự Thiện không ô nhiễm. Bởi thế, thánh hiến một vật gì hay một ai đó có nghĩa là dâng hiến vật đó hay người đó cho Thiên Chúa như sử hữu của Ngài, tách những thứ ấy ra khỏi môi trường của những gì thuộc chúng ta mà ghép vào lãnh giới của Ngài, nhờ đó những thứ ấy không còn thuộc về chúng ta nữa, thậm chí thuộc về những sự vụ của chúng ta nữa mà hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Bởi thế, việc thánh hiến là việc tách khỏi trần gian để hiến dâng cho vị Thiên Chúa hằng sống. Vật ấy hay người ấy không thuộc về chúng ta nữa, hay thậm chí thuộc về chính mình nữa, mà được chìm ngập trong Thiên Chúa. Việc từ bỏ một điều gì như thế để hiến dâng cho Thiên Chúa được chúng ta họi là một hiến tế: vật này sẽ không còn là sở vật của tôi mà là của Ngài. Trong Cựu Ước, việc hiến dâng một người cho Thiên Chúa, việc “thánh hóa họ”, đồng nghĩa với việc thụ phong linh mục, và điều này cũng nói lên yếu tính của thiên chức linh mục, ở chỗ, nó là một thứ trao chuyển quyền sở hữu, là một thứ tách khỏi trần gian để dâng cho Thiên Chúa. Giờ đây chúng ta có thể thấy hai chiều hướng thuộc về tiến trình thánh hóa – thánh hiến. Đó là một cuộc xuất hành từ môi trường của đời sống trần thế – một thứ “được giành riêng” cho Thiên Chúa. Thế nhưng, chính vì lý do này mà nó không phải là một thứ tách biệt. Trái lại, được hiến dâng cho Thiên Chúa nghĩa là được ủy thác việc đại diện cho người khác. Vị linh mục được dứt ra khỏi những ràng buộc trần gian để hiến dâng cho Thiên Chúa, và chính vì thế, bắt đầu từ Thiên Chúa, vị linh mục trở thành thuận lợi cho người khác, cho hết mọi người. Khi Chúa Giêsu nói: “Con tự thánh hiến” là Người biến mình thành vừa là linh mục vừa là tế vật. Bultmann đã đúng khi chuyển dịch câu: “Con tự thánh hiến” thành “Con tự thánh hóa”. Vậy chúng ta đã thấy hay chăng những gì xẩy ra khi Chúa Giêsu nói: “Con tự thánh hiến vì họ”? Đó là tác động linh mục mà Chúa Giêsu – Một Giêsu Con Người, Đấng là một với Con Thiên Chúa – hiến mình cho Cha vì chúng ta. Đó là thể hiện sự kiện Người vừa là linh mục và là tế vật. Con tự thánh hiến – Con tự thánh hóa: lời nói khôn dò cống hiến cho chúng ta một thoáng nhìn sâu xa vào trái tim của Chúa Giêsu Kitô này phải là đối tượng cho việc liên lỉ suy tư một cách mới mẻ. Lời ấy chất chứa toàn thể mầu nhiệm cứu chuộc của chúng ta. Lời ấy cũng chất chứa nguồn gốc của thiên chức linh mục trong Giáo Hội. 

Cho tới nay chúng ta mới hoàn toàn hiểu được lời nguyện cầu được Chúa Kitô dâng lên Cha cho các môn đệ của Người – cho chúng ta. “Xin hãy thánh hóa họ trong chân lý”: đây là việc bao gồm các Tông Đồ vào thiên chức linh mục của Chúa Giêsu Kitô, việc thiết lập chức tư tế mới của Người cho cộng đồng tín hữu thuộc mọi thời đại. “Xin hãy thánh hóa họ trong chân lý”: đây là lời cầu thực sự cho việc thánh hiến các vị Tông Đồ. Chúa Giêsu nguyện cầu để chính Thiên Chúa lôi kéo các vị đến với Ngài, vào trong sự thánh thiện của Ngài. Người cầu xin để Thiên Chúa dứt các vị ra khỏi các vị để làm cho các vị thành sở vật của Ngài, nhờ đó, bắt đầu từ Ngài, các vị có thể thi hành thừa tác vụ linh mục cho thế giới. Lời cầu nguyện này của Chúa Giêsu xuất hiện hai lần ở những hình thức hơi khác nhau. Cả hai lần chúng ta cần phải cẩn thận lắng nghe để hiểu được, cho dù lờ mờ thực tại cao vời sắp được hoàn tất. “Xin hãy thánh hóa họ trong chân lý”. Chúa Giêsu nguyện thêm “Lời Cha là chân lý”. Như thế các môn đệ được thu hút sâu xa vào trong Thiên Chúa bằng việc được chìm đắm nơi lời của Thiên Chúa. Lời của Thiên Chúa có thể nói là bể thanh tẩy họ, là quyền năng sáng tạo biến đổi họ thành của Thiên Chúa. Thế thì làm sao những điều ấy có thể xẩy ra trong đời sống của chúng ta? Chúng ta có thực sự được thấm nhiễm bởi lời của Thiên Chúa hay chăng? Lời đó có thực sự là dưỡng chất nuôi sống chúng ta hay chăng, thậm chí còn hơn là bánh và những thứ trên trần gian này? Chúng ta có thực sự biết lời ấy hay chăng? Chúng ta có yêu mến lời ấy hay chăng? Chúng ta có sâu xa gắn bó với lời này cho đến độ lời ấy thật sự ghi dấu vết trong cuộc đời của chúng ta và hình thành việc suy nghĩ của chúng ta hay chăng? Hay trái lại, việc suy nghĩ của chúng ta liên lỉ bị uốn nắn theo tất cả những gì người khác nói và làm? Phải chăng những ý nghĩ thịnh hành trở thành tiêu chuẩn được tất cả chúng ta rất thường sử dụng để thẩm định về mình? Khi tất cả mọi sự được nói và làm, có lẽ chúng ta không bị vấy bẩn hay sao nơi những gì là nông nổi mà con người ngày nay nói chung bị vướng phải? Chúng ta có để cho mình thực sự được lời Chúa thanh tẩy sâu xa hay chăng? Friedrich Nietzche đã nhạo báng đức khiêm nhượng và sự tùng phục như là những nhân đức của bọn nô lệ, là nguồn gốc của đàn áp. Ông đã thay thế những nhân đức ấy bằng kiêu căng và tự do tuyệt đối của con người. Dĩ nhiên là có những thứ hí họa của một thứ khiêm tốn giả tạo và một thứ thuận phục sai lầm là những gì chúng ta không muốn bắt chước. Thế nhưng cũng có một thứ kiêu hãnh hủy hoại và một thứ kiêu căng phá đám hết mọi cộng đồng và đi đến chỗ bạo động. Chúng có biết học nơi Chúa Kitô lòng khiêm hạ đúng đắn tương hợp với sự thật về bản thân của chúng ta, và một đức tuân phục theo sự thật, theo ý muốn của Thiên Chúa hay chăng? “Xin hãy thánh hóa họ trong chân lý; lời Cha là chân lý”: Lời bao gồm vào thiên chức linh mục này sáng soi đời sống của chúng ta và kêu gọi chúng ta trở thành những môn đệ hằng mới mẻ cho sự thật được mạc khải nơi lời Chúa. 

Tôi tin rằng chúng ta có thế tiến thêm một bước nữa trong việc dẫn giải những lời này. Chúa Giêsu không nói về mình hay sao: “Thày là sự thật” (Jn 14:6)? Không phải Người là Lời hằng sống của Thiên Chúa hay sao, lời căn bản cho hết mọi lời khác? Xin hãy thánh hóa họ trong chân lý – như thế điều này có một ý nghĩa sâu xa nhất, đó là làm cho họ nên một với Con là Chúa Kitô. Xin hãy thắt kết họ với Con. Xin hãy lôi kéo họ đến với Con. Thật vậy, khi tất cả đã được nói và làm thì chỉ còn vị linh mục duy nhất của Tân Ước là chính Chúa Giêsu Kitô. Bởi thế, chức linh mục của các môn đệ chỉ có thể là sự tham dự vào chức linh mục của Chúa Giêsu. Việc là linh mục của chúng ta chỉ là một cách thức mới trong việc nên một với Chúa Kitô, tự bản chất của mình, chức này được vĩnh viễn ban cho chúng ta về bí tích. Thế nhưng cái ấn tín mới này trên con người của chúng ta có thể trở thành một án phạt, nếu đời sống của chúng ta không phát triển bằng việc tiến vào sự thật của Bí Tích ấy. Những lời hứa được chúng ta  lập lại hôm nay đây theo chiều hướng này nói lên rằng ý muốn của chúng ta cần phải chiều theo con đường này: "Domino Iesu arctius coniungi et conformari, vobismetipsis abrenuntiantes". Việc liên kết với Chúa Kitô đòi phải từ bỏ. Nghĩa là không được áp đặt đường lối của chúng ta và ý muốn của chúng ta, không muốn trở thành một người nào khác, mà là phó mình cho Người là Đấng muốn sử dụng chúng ta tùy ý và bất cứ nơi đâu. Như Thánh Phaolô nói: “Không phải tôi sống nữa mà là Chúa Kitô sống trong tôi” (Gal 2:20). Nơi những lời “thưa vâng” được vang lên khi chúng ta lãnh chức linh mục, chúng ta đã làm cho việc từ bỏ cái ý muốn độc lập chính yếu này của chúng ta, từ bỏ cái “tự thân”. Thế nhưng, ngày ngày tiếng “xin vâng” cao cả này cần phải được sống qua nhiều tiếng “xin vâng” nho nhỏ và nhiều hy sinh nhỏ bé. Tiếng “xin vâng” này làm nên những bước tiến bé nhỏ cùng tạo nêân một tiếng “xin vâng” to lớn, có thể sống một cách trọn vẹn mà không đắng cay và thương hại bản thân mình chỉ khi nào Chúa Kitô thực sự là tâm điểm của đời sống chúng ta. Nếu chúng ta đi sâu vào mối thân tình thực sự với Ngài. Bấy giờ chúng ta thực sự cảm thấy, giữa những hy sinh thoạt tiên đớn đau, gia tăng niềm vui thân hữu với Người, cùng với tất cả những dấu hiệu nhỏ bé đôi khi lớn lao của tình Người yêu thương được Người liên lỉ tỏ cho chúng ta thấy. “Ai đánh mất bản thân mình thì tìm thấy bản thân mình”. Khi chúng ta dám liều mất bản thân mình cho Chúa chúng ta mới cảm nghiệm được sự thật nơi những lời này. 

Được chìm ngập trong Chân Lý, trong Chúa Kitô – một phần của tiến trình này là việc nguyện cầu, trong đó chúng ta thực thi tình bằng hữu của chúng ta với Người và chúng ta tiến đến chỗ nhận biết Người: biết cách thức Người hiện hữu, nghĩ tưởng, tác hành. Cầu nguyện là một cuộc hành trình hiệp thông bản thân với Chúa Kitô, bày tỏ trước nhan Người cuộc sống hằng ngày của chúng ta, những thành công và thất bại của chúng ta, những chiến đấu và niềm vui của chúng ta – tóm lại, chính là việc đứng trước nhan Người. Thế nhưng, nếu đây không phải là việc trở thành một hình thức của việc tự chiêm niệm thì chúng ta cần phải liên lỉ học nguyện cầu bằng việc cầu nguyện với Giáo Hội. Cử hành Thánh Thể nghĩa là cầu nguyện. Chúng ta cử hành Thánh Thể một cách đúng đắn nếu nhờ tâm tưởng của chúng ta và con người của mình chúng ta đi sâu vào những lời lẽ được Giáo Hội soạn dọn cho chúng ta. Ở đó chúng ta tìm thấy lời nguyện cầu của tất cả mọi thế hệ, lời nguyện cầu đồng hành với chúng ta trên con đường đến với Chúa. Là linh mục, trong việc cử hành Thánh Thể, chúng ta là những người, bằng việc cầu nguyện của mình, chiếu một vệt sáng cho việc cầu nguyện của thành phần Kitô hữu ngày nay. Nếu nội tâm chúng ta được liên kết với những lời nguyện cầu, nếu chúng ta để mình được những lời nguyện cầu này hướng dẫn và biến đổi, thì tín hữu cũng sẽ đi sâu vào những lời đó nữa. Để rồi tất cả chúng ta sẽ trở nên thực sự “một thân thể, một tinh thần” trong Chúa Kitô. 

Việc được chìm ngập trong chân lý của Thiên Chúa và nhờ đó trong sự thánh thiện của Ngài – đối với chúng ta điều này cũng có nghĩa là nhìn nhận rằng sự thật tạo nên những mệnh lệnh, trong việc trực diện đương đầu, nơi những vấn đề lớn nhỏ, với cái dối trá đang hiện diện trên thế giới này bằng rất nhiều cách thức khác nhau; chấp nhận những cuộc đối chọi liên hệ tới sự thật, vì niềm vui sâu xa nhất của nó hiện hữu trong chúng ta. Khi nói về việc được thánh hóa trong chân lý, chúng ta chẳng lẽ quên rằng nơi Chúa Giêsu Kitô sự thật và tình yêu là một. Việc chìm ngập trong Người nghĩa là được chìm ngập trong sự thiện hảo của Người, trong tình yêu chân thực. Tình yêu chân thực không trở thành rẻ mạt đâu, nó cũng có thể cho thấy là rất đắt giá. Nó chống lại sự dữ để mang đến cho con người sự thiện đích thực. Nếu chúng ta nên một với Chúa Kitô, chúng ta biết nhận ra Người chính trong đau khổ, nơi người nghèo, nơi thành phần bé mọn trên thế gian này; để rồi chúng ta trở thành thành phần phục vụ, thành phần nhận ra anh chị em mình trong Người, và trong họ chúng ta gặp gỡ Người. 

“Xin hãy thánh hóa họ trong chân lý” – đây là phần thứ nhất của những gì Chúa Giêsu nói. Thế nhưng đoạn Người thêm: “Con tự thánh hiến để họ cũng được thánh hiến trong sự thật” – tức là được thực sự thánh hiến (Jn 17:19). Tôi nghĩ rằng phần thứ hai có một ý nghĩa đặc biệt của nó. Trong các tôn giáo trên thế giới có nhiều cách thức khác nhau về nghi thức của “việc thánh hóa”, của việc thánh hiến một con người. Tuy nhiên, tất cả mọi lễ nghi này có thể chỉ là những gì thuần hình thức. Chúa Kitô xin cho các môn đệ của Người được thánh hóa thực sự là những gì biến đổi con người của họ, biến đổi chính bản ngã của họ; Người muốn nó không phải chỉ là một thứ nghi thức mà là những gì làm cho họ thực sự là “sở vật” của vị Thiên Chúa của sự thánh thiện. Chúng ta thậm chí có thể nói rằng Chúa Kitô đã cầu nguyện thay cho chúng ta để bí tích này tác động tới tận thâm cung của con người chúng ta. Thế nhưng Người cũng cầu nguyện để việc biến đổi nội tâm này có thể ngày ngày được chuyển dịch thành đời sống của chúng ta; để trong thói lệ hằng ngày của chúng ta và cuộc sống cụ thể hằng ngày của chúng ta, chúng ta có thể thực sự được thấm nhiễm ánh sáng của Thiên Chúa. 

Vào đêm áp ngày thụ phong linh mục của mình, 58 năm trước đây, tôi đã mở Thánh Kinh ra, vì tôi muốn lãnh nhận một lần nữa một lời từ Chúa cho ngày hôm ấy và cho cuộc hành trình tương lai của tôi là một vị linh mục. Mặt tôi xem thấy đoạn này: “Xin hãy thánh hóa họ trong chân lý; lời Cha là chân lý”. Bấy giờ tôi nhận thức rằng: Chúa đang nói về tôi, và Ngài đang nói với tôi. Chính điều này sẽ được hoàn tất nơi tôi vào ngày mai. Khi tất cả đã được nói và làm chúng ta không được thánh hiến bởi các lễ nghi, mặc dù những lễ nghi này cần phải có. Cái bể mà Chúa dìm chúng ta trong đó là chính Người – là Sự Thật hiện thân. Việc thụ phong linh mục nghĩa là được chìm ngập trong Người, chìm ngập trong Chân Lý. Tôi thuộc về Người một cách mới mẻ và như thế thuộc về người khác, “để Vương Quốc của Người trị đến”. Các bạn thân mến, trong giờ khắc lập lại lời hứa này, chúng ta muốn nguyện cầu cùng Chúa làm cho chúng ta thành những con người của chân lý, những con người của yêu thương, những con người của Thiên Chúa. Chúng ta hãy van nài Ngài hãy kéo chúng ta vào trong Ngài một cách mới mẻ hơn bao giờ hết, nhờ đó chúng ta có thể trở thành những vị linh mục thực sự của Tân Ước. Amen.
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